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	Mã đề thi 001


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 81: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Di - nhập gen.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 82: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Đại Tân sinh.
B. Đại Trung sinh.
C. Đại Cổ sinh.
D. Đại Nguyên sinh.

Câu 83: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:
I. Tiến hóa hóa học. 
II. Tiến hóa sinh học. 

III. Tiến hóa tiền sinh học.
Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:

A. II → III → I.
B. I → III → II.
C. I → II → III.
D. III → II → I

Câu 84: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly địa lý, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

B. Cách ly địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

C. Cách ly địa lý luôn dẫn đến cách ly sinh sản và hình thành nên loài mới.

D. Hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.

Câu 85: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ NST là

A. 3n.
B. 2n.
C. n.
D. 4n.

Câu8 6: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

A. Hội chứng Siêu nữ .
B. Hội chứng AIDS.

C. Hội chứng Đao.

D. Hội chứng Claiphentơ.

Câu 87: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết,  phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XAXA x XaY.
B. XaXa x XAY.
C. XAXa x XaY.
D. XAXa x XAY.

Câu 88: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là
A. 10%

B. 40%

C. 20%

D. 30%

Câu 89: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.

Câu 90: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?

A. aaBb.
B. AaBb.
C. Aabb.
D. AAbb.
Câu 91: Một loài thực vật, xét 1 gen có 3 alen: alen A1 quy định hoa đỏ, alen A2 quy định hoa vàng, alen A3 quy định hoa trắng. Phép lai P: cây hoa đỏ × cây hoa vàng, thu được F1 có 50% cây hoa đỏ : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa  rắng. F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số cây hoa vàng chiếm tỉ lệ

A. 3/4.
B. 5/16.
C. 1/2.
D. 3/16.
Câu 92: Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%.  Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp NST.

B. Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

C. Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7.

D. F1 có 10 loại kiểu gen.

Câu 93: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

A. AA × Aa.
B. AA × aa.
C. Aa × Aa.
D. Aa × aa.

Câu 94: Phép lai P: 
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, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lý thuyết, F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ

A. 40%.
B. 20%.
C. 30%.
D. 10%.

Câu 95: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 11 nm?

A. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn).
B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc).
C. Sợi cơ bản.


D. Crômatit.
Câu 96: Cho các hoạt động sau của con người:



I. Tăng cường khai thác rừng nguyên sinh.



II. Bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.



III. Xử lí chất thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường.



IV. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần duy trì đa dạng sinh học?

A. 1.
B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 97: Đối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết là

A. Gà
B. Ruồi giấm
C. Lúa

D. Đậu Hà lan
Câu 98: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?

A. T.
B. A.

C. X.

D. G.
Câu 99: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

A. Nhái.
B. Cây ngô.
C. Diều hâu.
D. Sâu ăn lá ngô.

Câu 100: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là

A. 0,3.
B. 0,7.

C. 0,5.

D. 0,4

Câu 101: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong 2 alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
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A. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả 2 bệnh của cặp 12-13 là 1/24.

C. Người số 7 không mang alen quy định bệnh P.

D. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12-13 là 5/12.

Câu 102: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim nào sau đây được sử dụng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền?

A. Restrictaza.
B. ARN pôlimeraza.
C. ADN pôlimeraza.
D. Ligaza.

Câu 103: Phép lai P: cây tứ bội Aaaa × cây tứ bội Aaaa, thu được F1. Cho biết cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ

A. 1/2.

B. 1/4.


C. 3/4.


D. 2/3.
Câu 104: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

A. Thỏ.

B. Giun tròn.

C. Cá chép.

D. Chim bồ câu.

Câu 105: Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2?

A. Dung dịch KCl.
B. Dung dịch NaCl.
C. Dung dịch H2SO4
D. Dung dịch Ca(OH)2.

Câu 106: Thói quen nào sau đây có lợi cho người bị huyết áp cao?

A. Thường xuyên tập thể dục một cách khoa học.
B. Thường xuyên ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ.
C. Thường xuyên ăn thức ăn có nồng độ NaCl cao.
D. Thường xuyên thức khuya và làm việc căng thẳng.
Câu 107: Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng loại khí nào sau đây trong khí quyển?

A. Khí cacbon điôxit.
B. Khí neon.
C. Khí heli.
D. Khí nitơ.
Câu 108: Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

A. Thân

B. Rễ

C. Hoa

D. Lá

Câu 109: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp voọc mông trắng ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.
B. Tập hợp các cây cỏ trên đồng cỏ.
C. Tập hợp chim trong vườn bách thảo.
D. Tập hợp cá trong Hồ Tây.
Câu 110: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

A. Thực vật.
B. Nấm hoại sinh.
C. Vi khuẩn phân giải.
D. Giun đất.
Câu 111: Trong hệ tuần hoàn của người, cấu trúc nào sau đây thuộc hệ dẫn truyền tim?

A. Động mạch.
B. Bó His.
C. Tĩnh mạch.
D. Mao mạch.

Câu 112: Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hội sinh.

B. cộng sinh.
C. kí sinh.
D. hợp tác.

Câu 113: Thành phần nào sau đây không thuộc opêrôn Lac

A. Các gen cấu trúc Z,Y,A

B. Vùng khởi động P
C. Gen điều hòa R


D. Vùng vận hành O
Câu 114: Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3- thành N2?

A. Vi khuẩn amôn hóa.
B. Vi khuẩn cố định nitơ.

C. Vi khuẩn nitrat hóa
D. Vi khuẩn phản nitrat hóa

Câu 115: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?

A. 3.
B. 9.
C. 2.
D. 4.

Câu 116: Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?

A. Mêtiônin
B. Glixin.
C. Valin
D. Lizin

Câu 117: tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể được gọi là:

A. Nhóm tuổi
B. Mật độ cá thể
C. Kích thước quần thể
D. Tỷ lệ giới tính
Câu 118: Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lại nào sau đây cho đời con gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn?
A. aa x aa

B. Aa x Aa.
C. AA x aa
D. Aa x aa

Câu 119: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.

B. Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp.

C. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đế một số cặp nuclêôtit trong gen.

D. Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Câu 120: Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?

A. Châu chấu.
B. Bướm.
C. Người.
D. Chim.

----------- HẾT ----------
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